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Hình thức Thứ hai 

 
Thứ ba 

 
Thứ tư 

 
Thứ năm 

 
Thứ sáu 

 

Đón trẻ - Trò 

chuyện 

- Trẻ chơi tự do 

- Trẻ cùng cô sắp xếp kệ  

Thể dục sáng 

 - Động tác tay 1: (4 lần x 4 nhịp) 

 - Động tác bụng 1: (4 lần x 4 nhịp) 

 - Động tác chân 1: (4 lần x 4 nhịp) 

 - Động tác bật: (4 lần x 4 nhịp) 

 

Hoạt động học 

Tạo hình: Nặn viên 

bi 

 

Toán: Nhận biết 

tay trái-tay phải 

Âm nhạc: Dạy hát “ 

Tay thơm tay ngoan 

Ngôn ngữ: Kể 

chuyện: Bu bu bị 

đau răng” 

Ngô ngữ: Đọc thơ: 

“Đôi mắt của em” 

 

Bé làm bài tập toán 

 

Nhận thức: Gương 

mặt của bé 

 

Bé làm bài tập 

MTXQ  

 

Thể chất: "Chạy 

thay đổi hướng 

theo đường dích 

dắc" 

Bé làm bài tập tạo 

hình 

VCTL  

1/ Trò chơi xây dựng: - Trẻ biết sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và xếp cạnh 

- Phát triển thẩm mỹ qua các công trình xây dựng 

2/Trò chơi giả bộ có cốt truyện: - Biết trao đổi phân vai khi chơi. 

- Văn học: Trẻ đọc thơ những bài thơ bé biết và có minh hoa 

- Gia đình: Trẻ phân vai để thực hiện các món ăn ngon mà trẻ thích. 

- Uốn tóc: Làm nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp. 

3/ Trò chơi học tập: 

- Xếp hình  

4/Trò chơi có luật 



- Làm tàu lửa 

5/ Trò chơi vận động  

- Đèn xanh đèn đỏ 

6/.Trò chơi dân gian 

- Lộn cầu vòng , kéo cưa lừa xẻ 

7/. Khám phá thử nghiệm 

- Nhuộm màu cho hoa 

 

 

 

 

 

HĐNT  

Thứ 2 Thứ 3  Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Quan sát: 

 Phòng ban 

Trò chơi vận động: 

- Chó sói xấu tính 

 

 

Chơi tự do: 

 - Chơi bán hàng: 

rau quả, tôm cua 

nướng … 

* Phát triển khả 

năng độc lập,vận 

động nhanh nhẹn, 

khéo léo khi chơi. 

Chơi tự do: 

 - Chơi bán hàng: rau 

quả, tôm cua nướng 

… 

- Chơi cát: làm bánh, 

xây lâu đài… 

- Chơi với nước: tưới 

cây, đong nước, câu 

cá… 

- Bé chơi tự do với 

xích đu, cầu tuột, bập 

bênh… 

 

Quan sát: 

 -  Vườn cây, vườn 

rau của bé 

Trò chơi vận động: 

  - Ô tô và chim sẽ 

 

.Chơi tự do: 

 - Chơi bán hàng: 

rau quả, tôm cua 

nướng … 

- Chơi cát: làm 

bánh, xây lâu đài… 

- Chơi với nước: 

tưới cây, đong 

nước, câu cá… 

- Bé chơi tự do với 

xích đu, cầu tuột, 

bập bênh… 

* Phát triển khả 

năng độc lập,vận 

động nhanh nhẹn, 

khéo léo khi chơi. 

Chơi tự do: 

 - Chơi bán hàng: 

rau quả, tôm cua 

nướng … 

- Chơi cát: làm 

bánh, xây lâu đài… 

- Chơi với nước: 

tưới cây, đong nước, 

câu cá… 

- Bé chơi tự do với 

xích đu, cầu tuột, 

bập bênh… 

* Phát triển khả 

năng độc lập,vận 

động nhanh nhẹn, 

khéo léo khi chơi. 



* Phát triển kỷ 

năng tạo hình, 

thẩm mỹ khi chơi. 

* Phát triển ngôn 

ngữ giao tiếp. 

 

* Phát triển kỷ năng 

tạo hình, 

* Phát triển kỷ năng 

tạo hình, 

Ăn, ngủ, vệ sinh - Hướng dẫn trẻ thay áo 

 - Tập trẻ trải nệm 

HĐ chiều - Đọc thơ : “ Đôi mắt của em” 

 


